
STT Tên phường/xã
Mức trình độ phát 
triển cơ sở hạ tầng 

đô thị loại
STT Tên phường

Mức trình độ phát 
triển đô thị trong đô 

thị loại

1

Phường Đồng Tâm, phường Yên 
Ninh, phường Minh Tân, phường 
Nguyễn Thái Học và phường Hồng 
Hà

II 1 Phường Yên Bái II

2
Phường Duyên Hải, phường Cốc 
Lếu, phường Kim Tân, xã Vạn Hòa, 
phường Lào Cai, xã Bản Phiệt

II 2 Phường Lào Cai III

3

Phường Xuân Tăng, phường Pom 
Hán, phường Bắc Cường, phường 
Nam Cường, phường Bắc Lệnh, 
phường Bình Minh và xã Cam 
Đường

II 3 Phường Cam Đường III

4
Xã Giới Phiên, xã Âu Lâu, phường 
Hợp Minh, xã Minh Quân

II 4 Phường Âu Lâu III

5
Xã Minh Bảo, xã Tuy Lộc, phường 
Nam Cường, xã Cường Thịnh

II 5 Phường Nam Cường III

6
Xã Văn Phú, xã Tân Thịnh, phường 
Yên Thịnh, xã Phú Thịnh

II 6 Phường Văn Phú III

7

Phường Hàm Rồng, phường Ô Quý 
Hồ, phường Sa Pả, phường Cầu 
Mây, phường Phan Si Păng và 
phường Sa Pa

IV 7 Phường Sa Pa III

8
Phường Tân An, phường Pú Trạng, 
xã Nghĩa An, xã Nghĩa Sơn

IV 8 Phường Nghĩa Lộ III

9
Xã Phù Nham, xã Nghĩa Lợi, xã 
Nghĩa Lộ và phường Trung Tâm

IV 9 Phường Trung Tâm III

10
Xã Thanh Lương, xã Thạch Lương, 
xã Phúc Sơn, xã Hạnh Sơn và 
phường Cầu Thia

IV 10 Phường Cầu Thia III

Ghi chú:
- Phường trong đô thị loại nào sau chuyển tiếp thì được xác định đạt mức trình độ phát triển đô thị đối với đơn vị hành 
chính trong đô thị loại đó.
- Phường trong đô thị loại I, loại II, phường thuộc quận được sắp xếp vào thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2025 mà có thực 
hiện nhập, điều chỉnh địa giới với đơn vị hành chính nông thôn thì được xác định đạt trình độ phát triển đô thị đối với đơn 
vị hành chính trong đô thị loại III.

PHỤ LỤC II
DANH MỤC PHƯỜNG ĐẠT TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

TRONG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng 4 năm 2026 của UBND tỉnh Lào Cai)
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